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1 ML2 2605 12/06/2023 B1809951 Sơn Thị Nhi  18/10/2000 N ML18V9A2 Chính trị học

2 ML2 2605 12/06/2023 B1900261 Nguyễn Thị Thúy An  05/04/2000 N ML19V9A1 Chính trị học

3 ML2 2605 12/06/2023 B1910792 Nguyễn Chí Bảo  02/04/2001 ML19V9A1 Chính trị học

4 ML2 2605 12/06/2023 B1910794 Lê Minh Ca  24/08/2001 ML19V9A1 Chính trị học

5 ML2 2605 12/06/2023 B1910795 Trần Thị Hồng Châu  22/08/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

6 ML2 2605 12/06/2023 B1910798 Hồng Anh Đăng  01/07/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

7 ML2 2605 12/06/2023 B1910802 Lê Thị Ngọc Huyền  30/11/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

8 ML2 2605 12/06/2023 B1910803 Cao Như Huỳnh  12/08/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

9 ML2 2605 12/06/2023 B1910804 Nguyễn Ngọc Huỳnh  01/07/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

10 ML2 2605 12/06/2023 B1910805 Võ Thị Mai Hương  29/04/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

11 ML2 2605 12/06/2023 B1910807 La Thúy Kiều  26/05/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

12 ML2 2605 12/06/2023 B1910808 Bùi Chí Linh  02/09/2001 ML19V9A1 Chính trị học

13 ML2 2605 12/06/2023 B1910811 Lê Ngọc Ly  01/01/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

14 ML2 2605 12/06/2023 B1910813 Nguyễn Đạt Minh  26/05/2001 ML19V9A1 Chính trị học

15 ML2 2605 12/06/2023 B1910815 Đặng Vũ Ngoan  14/03/2001 ML19V9A1 Chính trị học

16 ML2 2605 12/06/2023 B1910818 Huỳnh Thị Như Oanh  01/11/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

17 ML2 2605 12/06/2023 B1910822 Danh Hun Sel  10/01/2001 ML19V9A1 Chính trị học

18 ML2 2605 12/06/2023 B1910823 Nguyễn Minh Tâm  22/09/2001 ML19V9A1 Chính trị học

19 ML2 2605 12/06/2023 B1910824 Nguyễn Chí Thanh  25/05/2001 ML19V9A1 Chính trị học

20 ML2 2605 12/06/2023 B1910828 Nguyễn Thị Tiến  20/03/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

21 ML2 2605 12/06/2023 B1910831 Trần Văn Trọng  24/11/2000 ML19V9A1 Chính trị học

22 ML2 2605 12/06/2023 B1910835 Nguyễn Diễm Xuân  31/10/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

23 ML2 2605 12/06/2023 B1910842 Thạch Kim Châu  16/12/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

24 ML2 2605 12/06/2023 B1910843 Nguyễn Hoàng Diễm  30/03/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

25 ML2 2605 12/06/2023 B1910844 Nguyễn Thị Mỹ Dung  10/03/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

26 ML2 2605 12/06/2023 B1910847 Hồ Văn Hãi  19/09/2000 ML19V9A1 Chính trị học

27 ML2 2605 12/06/2023 B1910850 Nguyễn Mỹ Huyền  31/03/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

28 ML2 2605 12/06/2023 B1910851 Lê Thúy Huỳnh  04/04/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

29 ML2 2605 12/06/2023 B1910854 Nguyễn Hoàng Khương  23/03/2001 ML19V9A1 Chính trị học

30 ML2 2605 12/06/2023 B1910855 Đỗ Hoàng Lãm  20/04/2001 ML19V9A1 Chính trị học

31 ML2 2605 12/06/2023 B1910859 Thạch Thị Ngọc Mai  23/10/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

32 ML2 2605 12/06/2023 B1910860 Dương Tuệ Minh  21/04/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

33 ML2 2605 12/06/2023 B1910864 Nguyễn Huỳnh Cẩm Nhung  16/02/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

34 ML2 2605 12/06/2023 B1910865 Phạm Hằng Ni  06/01/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

35 ML2 2605 12/06/2023 B1910867 Mai Thị Kiều Phương  02/05/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

36 ML2 2605 12/06/2023 B1910869 Lê Thị Kim Sang  05/09/2001 N ML19V9A1 Chính trị học
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37 ML2 2605 12/06/2023 B1910870 Dương Văn Sĩ  15/08/2000 ML19V9A1 Chính trị học

38 ML2 2605 12/06/2023 B1910871 Huỳnh Minh Tấn  16/02/2001 ML19V9A1 Chính trị học

39 ML2 2605 12/06/2023 B1910873 Hồ Hiếu Thảo  17/03/2001 ML19V9A1 Chính trị học

40 ML2 2605 12/06/2023 B1910875 Phạm Nguyễn Anh Thư  30/09/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

41 ML2 2605 12/06/2023 B1910877 Lê Ngọc Trâm  07/01/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

42 ML2 2605 12/06/2023 B1910882 Huỳnh Triệu Vĩ  21/03/2001 ML19V9A1 Chính trị học

43 ML2 2605 12/06/2023 B1910883 Nguyễn Bảo Xuyên  24/04/2001 N ML19V9A1 Chính trị học

44 ML2 2605 12/06/2023 B1708429 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  18/12/1999 N ML17X4A1 Giáo dục công dân

45 ML2 2605 12/06/2023 B1912504 Mai Quốc An  28/12/2001 ML19X4A1 Giáo dục công dân

46 ML2 2605 12/06/2023 B1912505 Đỗ Thị Hồng Anh  14/07/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

47 ML2 2605 12/06/2023 B1912508 Sơn Ke Col Ly Dal  21/12/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

48 ML2 2605 12/06/2023 B1912511 Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh  26/08/2000 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

49 ML2 2605 12/06/2023 B1912513 Hồ Gia Huy  16/06/2001 ML19X4A1 Giáo dục công dân

50 ML2 2605 12/06/2023 B1912516 Nguyễn Thị Oanh Kiều  01/12/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

51 ML2 2605 12/06/2023 B1912519 Lê Thị Cẩm Mị  11/10/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

52 ML2 2605 12/06/2023 B1912521 Phan Thị Thanh Ngân  20/09/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

53 ML2 2605 12/06/2023 B1912522 Phạm Thị Bảo Ngân  11/07/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

54 ML2 2605 12/06/2023 B1912524 Đinh Thị Kiều Nương  24/09/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

55 ML2 2605 12/06/2023 B1912527 Lê Thị Bích Quyền  25/07/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

56 ML2 2605 12/06/2023 B1912530 Nguyễn Thị Minh Thư  23/08/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

57 ML2 2605 12/06/2023 B1912532 Lê Bé Trâm  10/06/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

58 ML2 2605 12/06/2023 B1912534 Phạm Minh Trung  08/10/2001 ML19X4A1 Giáo dục công dân

59 ML2 2605 12/06/2023 B1912535 Nguyễn Như Ý  30/09/2001 N ML19X4A1 Giáo dục công dân

60 ML2 2605 12/06/2023 B1807793 Nguyễn Nhật Minh  02/01/2000 ML18U3A1 Triết học

61 ML2 2605 12/06/2023 B1908480 Đặng Lê Tuyết Anh  05/08/2001 N ML19U3A1 Triết học

62 ML2 2605 12/06/2023 B1908482 Nguyễn Tiểu Bằng  21/04/2001 ML19U3A1 Triết học

63 ML2 2605 12/06/2023 B1908484 Trương Thùy Dung  04/01/2001 N ML19U3A1 Triết học

64 ML2 2605 12/06/2023 B1908486 Trần Nhựt Duy  19/02/2001 ML19U3A1 Triết học

65 ML2 2605 12/06/2023 B1908487 Huỳnh Nguyễn Hải Dương  07/03/2001 N ML19U3A1 Triết học

66 ML2 2605 12/06/2023 B1908494 Hoàng Xuân Huy  03/02/2001 ML19U3A1 Triết học

67 ML2 2605 12/06/2023 B1908496 Nguyễn Như Huỳnh  25/09/2001 N ML19U3A1 Triết học

68 ML2 2605 12/06/2023 B1908498 Lê Tuấn Kiệt  13/10/1997 ML19U3A1 Triết học

69 ML2 2605 12/06/2023 B1908499 Danh Thị Thùy Linh  25/12/2001 N ML19U3A1 Triết học

70 ML2 2605 12/06/2023 B1908503 Lê Thị Thu Ngân  14/02/2001 N ML19U3A1 Triết học

71 ML2 2605 12/06/2023 B1908512 Trần Dương Hồng Phúc  11/09/2001 N ML19U3A1 Triết học

72 ML2 2605 12/06/2023 B1908516 Thái Thanh Thảo  21/07/2001 N ML19U3A1 Triết học

73 ML2 2605 12/06/2023 B1908517 Lương Phúc Thịnh  01/01/2001 ML19U3A1 Triết học

74 ML2 2605 12/06/2023 B1908518 Đoàn Thị Kim Thoa  05/12/2001 N ML19U3A1 Triết học
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75 ML2 2605 12/06/2023 B1908520 Nguyễn Thanh Tiến  07/06/2001 ML19U3A1 Triết học

76 ML2 2605 12/06/2023 B1908529 Dương Nguyễn Khánh Vy  09/09/2001 N ML19U3A1 Triết học

77 ML2 2605 12/06/2023 B1908531 Huỳnh Thái Bảo  04/10/2001 ML19U3A1 Triết học

78 ML2 2605 12/06/2023 B1908532 Nguyễn Ngọc Thiện Bữu  03/06/2001 ML19U3A1 Triết học

79 ML2 2605 12/06/2023 B1908534 Lê Khánh Duy  15/08/2001 ML19U3A1 Triết học

80 ML2 2605 12/06/2023 B1908535 Nguyễn Thúy Duy  01/01/2001 N ML19U3A1 Triết học

81 ML2 2605 12/06/2023 B1908536 Huỳnh Thị Ngọc Dư  25/07/2001 N ML19U3A1 Triết học

82 ML2 2605 12/06/2023 B1908539 Nguyễn Ngọc Hà  03/09/2001 N ML19U3A1 Triết học

83 ML2 2605 12/06/2023 B1908547 Trần Nguyễn Khánh  19/05/2001 ML19U3A1 Triết học

84 ML2 2605 12/06/2023 B1908549 Nguyễn Thị Yến Linh  24/03/2001 N ML19U3A1 Triết học

85 ML2 2605 12/06/2023 B1908550 Trần Minh Mẫn  24/02/2001 ML19U3A1 Triết học

86 ML2 2605 12/06/2023 B1908555 Nguyễn Trung Nghị  09/07/2001 ML19U3A1 Triết học

87 ML2 2605 12/06/2023 B1908561 Ngô Hoàng Phúc  01/01/2001 ML19U3A1 Triết học

88 ML2 2605 12/06/2023 B1908562 Hồ Ngọc Quí  21/06/2001 N ML19U3A1 Triết học

89 ML2 2605 12/06/2023 B1908565 Phan Nguyệt Băng Thanh  12/01/2001 N ML19U3A1 Triết học

90 ML2 2605 12/06/2023 B1908570 Nguyễn Trung Tín  09/05/2001 ML19U3A1 Triết học

91 ML2 2605 12/06/2023 B1908572 Nguyễn Phùng Kim Trân  20/05/2001 N ML19U3A1 Triết học

92 ML2 2605 12/06/2023 B1908575 Đoàn Thị Hồng Tươi  24/08/2001 N ML19U3A1 Triết học

93 ML2 2605 12/06/2023 B1908577 Bùi Thị Mai Vy  05/01/2001 N ML19U3A1 Triết học

94 ML2 2605 12/06/2023 B1908578 Cao Nguyễn Ái Vy  28/06/2001 N ML19U3A1 Triết học
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